
 

 

 

 

 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: 

Các Thẩm phán: 

      
 

- Thư ký phiên toà: Ông Huỳnh Khả Khiêm, là Thư ký Toà án nhân dân tỉnh Cà 

Mau. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tham gia phiên tòa:  

Bà Lê Kiều Diễm - Kiểm sát viên. 

        Trong ngày 13 tháng 3 năm 2024, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Cà Mau xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 11/2024/TLPT-HS ngày 15 tháng 02 

năm 2024 đối với các bị cáo về tội “Đánh bạc” quy định tại điểm khoản 1 Điều 321 

Bộ luật Hình sự. Do có kháng cáo của bị cáo Lưu Minh L và Liễu Vũ T đối với Bản 

án hình sự sơ thẩm số: 02/2024/HS-ST ngày 05-01-2024 của Tòa án nhân dân huyện 

Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. 

  * Bị cáo có kháng cáo: 

- Bị cáo thứ 01: Lưu Minh L, Sinh năm 1988 tại Cà Mau. 

Nơi cư trú: Ấp Cỏ Xước, xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau; 

nghề nghiệp: Làm thuê; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; giới T: Nam; tôn 

giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Lưu Quốc Ca và bà: Phạm Thị Lệ; 

vợ, con: Chưa có; tiền án: Không. Tiền sự: 01, bị Công an xã Thạnh Phú, huyện 

Cái Nước, tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định số 02 ngày 27/01/2023 xử phạt vi 

phạm hành chính về hành vi “Đánh bạc trái phép” với số tiền 1.500.000 đồng, 

chấp hành nộp phạt ngày 31/01/2023. 

  Bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 27/6/2023 đến nay (bị 

cáo L tại ngoại có mặt). 

- Bị cáo thứ 02: Liễu Vũ T, Sinh năm 1977 tại Cà Mau. 

Nơi cư trú: Ấp Cái Bát, xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau; 

nghề nghiệp: Làm thuê; trình độ học vấn: 7/12; dân tộc: Kinh; giới T: Nam; tôn 

giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Liễu Văn Thắng và bà: Dương Kim 

Diệp; vợ: Lê Ánh Nguyệt (đã ly hôn), con: 02 người (lớn sinh năm 2001, nhỏ sinh 

năm 2002); tiền án: Không. Tiền sự: 01, bị Công an xã Lợi An, huyện Trần Văn 

Thời, tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định số 23 ngày 21/02/2023 xử phạt vi phạm 

hành chính về hành vi “Đánh bạc trái phép” với số tiền 1.500.000 đồng, chấp hành 

nộp phạt ngày 09/3/2023. 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU 
 

Bản án số: 20/2024/HS-PT 

Ngày: 13 – 3 - 2024 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 Ông Huỳnh Văn Út 

 Ông Trịnh Xuân Miễn 

 Ông Nguyễn Trọng Quế 
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  Bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 27/6/2023 đến nay (bị 

cáo T vắng mặt). 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có kháng cáo (không triệu 

tập).  
 

NỘI DUNG VỤ ÁN 
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Lúc 15 giờ, ngày 15/3/2023, Công an huyện Trần Văn Thời kết hợp với 

Công an xã Lợi An, Công an tỉnh Cà Mau kiểm tra phát hiện tại nhà của vợ chồng 

Nguyễn Văn Phấn và Nguyễn Kim Biên, thuộc ấp Cái Bát, xã Lợi An, huyện Trần 

Văn Thời, tỉnh Cà Mau có nhiều đối tượng tham gia đánh bài ăn thua bằng tiền. 

Thu giữ tại hiện trường, gồm: 160 bộ bài, 70 vỏ cây bài, 20 bộ bầu cua, 02 

chiếc chiếu đã qua sử dụng.  

Quá trình điều tra xác định: Khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày vợ, chồng 

Phấn và Biên sử dụng nhà của mình cho các đối tượng tham gia đánh bài, có 03 

sòng bài: 

Sòng bài thứ 01: Võ Hoàng Kiến, Võ Lạc Hồng Anh, Nguyễn Đăng Khoa, 

Võ Trường Sơn. Chơi bài phỏm (bài đô), cách T điểm từng bàn theo cây bài còn 

lại trên tay khi có người tới nhất; tụ nào còn nhiều điểm nhất là tụ thua nhất; kế đó 

là tụ thua nhì, còn lại hai tụ, tụ nào thấp điểm nhất là tụ ăn nhất, tụ thấp điểm nhì 

là tụ ăn nhì, ai tới “ù” thì thắng cả 03 tụ còn lại. Đánh ăn thua mỗi bàn cụ thể là ai 

thắng nhất ăn được 20.000 đồng, thắng nhì ăn được 10.000 đồng, ai tới ù thì ăn 

được 30.000 đồng, T tiền ăn thua và chung cho nhau từng ván bài. Chơi khoảng 

trên 10 ván thì bị phát hiện, tang vật thu tại chiếu bạc là 680.000 đồng, 01 bộ bài 

tây 52 lá. Kiểm tra trên người và tài sản tại hiện trường thu giữ: Kiến 01 điện thoại 

di động Samsung Galaxy màu đen, sim số 0949409435, tiền Việt Nam 120.000 

đồng; Khoa 1.500.000 đồng; Hồng Anh 01 điện thoại bàn phím hiệu 

KECHAODA màu đen, sim số 0948568914; Sơn 1.360.000 đồng. Trong đó xác 

định được Khoa sẽ dùng 500.000 đồng, Sơn dùng 360.000 đồng trong người để 

tiếp tục đánh bạc. 

Sòng bài thứ 02: Lâm Văn Tấn, Lưu Minh L, Nguyễn Văn Hiếu, Võ Thị 

Thân, tham gia chơi bài phỏm, cách chơi, số tiền ăn thua từng ván tương tự như 

sòng bài thứ 01. Chơi khoảng trên 10 ván thì bị phát hiện, tang vật thu tại chiếu 

bạc là 590.000 đồng, 01 bộ bài tây 52 lá. Kiểm tra trên người và tài sản tại hiện 

trường thu giữ: Tấn 01 điện thoại di động Vivo màu xanh, sim số 0949441153; L 

910.000 đồng, 01 điện thoại di động Iphone 7 màu trắng, sim số 0947402312, 01 

điện thoại di động Nokia bàn phím màu trắng, sim số 0947402312; Hiếu 01 điện 

thoại di động hiệu Vivo, sim số 0917687831 và một xe mô tô biển kiểm soát 

78M1-069.91; Thân 01 điện thoại di động OPPO màu xanh. Trong đó xác định 

được L sẽ dùng 910.000 đồng trong người để tiếp tục đánh bạc. 

Sòng bài thứ 3: Nguyễn Văn Tình, Nguyễn Minh Khả, Phan Văn Hòa, Liễu 

Vũ T. Chơi đánh bài cào dùa, mỗi tụ ba lá đếm nút, ai lớn nút nhất thì thắng cả ba 
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tụ còn lại. Mỗi ván trước khi chia bài thì từng tụ đặt số tiền 10.000 đồng dưới 

chiếu, mở bài đếm nút ai thắng thì gom của 03 tụ còn lại. Chơi khoảng 03 ván thì 

bị phát hiện, tang vật thu giữ tại chiếu bạc: 120.000đồng, 01 bộ bài tây 52 lá. 

Kiểm tra trên người và tài sản tại hiện trường thu giữ: Tình 01 điện thoại di động 

OPPO màu đen, sim số 0916930415; T 400.000 đồng, 01 điện thoại di động 

Samsung galaxy màu đen, sim số 0943850654, 01 điện thoại di động Iphone 6, 

màu đỏ, không có sim, 01 xe mô tô biển số 69N1-75878 bên trong cốp xe có 01 

cây gậy dũ 03 khúc màu đen; Hòa 01 điện thoại di động hiệu samsung J8, sim số 

0767038138; Khả 01 điện thoại di động bàn phím, hiệu Nokia mà đen sim số 

0945595499, 01 xe mô tô biển số 69N1-134.01. Trong đó xác định được T sẽ 

dùng 400.000 đồng trong người để tiếp tục đánh bạc.  

Thu giữ trên người của đối tượng không trực tiếp tham gia đánh bài:  

Phấn 40.000 đồng, 01 điện thoại di động Nokia bàn phím, màu đen, sim số 

0948111554; Biên 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6 màu trắng, sim số 

09428922856 và 01 điện thoại di động samsung màu trắng; Sum 01 điện thoại 

OPPO màu xanh sim số 0943323261, 01 mô tô biển số 69N1-071.65. 

Kết quả tra cứu, xác minh tiền án, tiền sự xác định:  

Biên, Phấn, Kiến, Hồng Anh, Khoa, Sơn, Tấn, Hiếu, Thân, Tình, Khả, Hòa 

không có hoặc không còn tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc.   

Đối với L: bị Công an xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau ban 

hành Quyết định số 02 ngày 27/01/2023 xử phạt vi phạm hành chính về hành vi 

“Đánh bạc trái phép” với số tiền 1.500.000 đồng, chấp hành nộp phạt ngày 

31/01/2023. 

Đối với T: bị Công an xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau ban 

hành Quyết định số 23 ngày 21/02/2023 xử phạt vi phạm hành chính về hành vi 

“Đánh bạc trái phép” với số tiền 1.500.000 đồng, chấp hành nộp phạt ngày 

09/3/2023. 

Hành vi của vợ chồng Biên và Phấn: Không tham gia đánh bạc, mà dùng 

địa điểm của mình quản lý cho người khác làm nơi đánh bạc, không thu sâu, có 

bán bài cho những người đánh bài thu lợi khoảng 200.000 đồng. Thời điểm bị phát 

hiện có cùng lúc 03 chiếu bạc với số người tham gia là 12 người, nhưng số tiền 

dùng vào việc đánh bạc là 3.460.000 đồng (tiền thu giữ tại 03 chiếu bạc và tiền thu 

giữ trong người của người tham gia đánh bạc sử dụng vào mục đích đánh bạc). Do 

đó, hành vi của Phấn và Biên chưa cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc”.  
          Từ nội dung trên, Bản án hình sự sơ thẩm số: 02/2024/HS-ST ngày 05-01-2024 

của Tòa án nhân dân huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau tuyên xử: 

- Căn cứ: Điều 38; Khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51, khoản 3 

Điều 54 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Lưu Minh L 04 (bốn) tháng tù về tội 

"Đánh bạc”, thời hạn tù của bị cáo được T kể từ ngày bị cáo chấp hành án. 

- Căn cứ: Điều 38; Khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

khoản 3 Điều 54 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Liễu Vũ T 04 (bốn) tháng tù về 

tội "Đánh bạc”, thời hạn tù của bị cáo được T kể từ ngày bị cáo chấp hành án. 
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         Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về tang vật, án phí và quyền kháng cáo theo luật 

định. 

        Ngày 08/01/2024, bị cáo Lưu Minh L, Liễu Vũ T đều kháng cáo xin hưởng án 

treo. Đối với bị cáo L kháng cáo án sơ thẩm không áp dụng tình tiết gia đình có công 

cách mạng. 

        * Tại phiên tòa phúc thẩm: 

- Bị cáo giữ nguyên yêu cầu kháng cáo xin hưởng án treo. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tham gia phiên tòa phát biểu:  

Đề nghị áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự 

cho bị cáo L. Đề nghị áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 của Bộ luật Tố 

tụng hình sự, không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo; giữ nguyên Bản án hình sự 

sơ thẩm: 02/2024/HS-ST ngày 05-01-2024 của Tòa án nhân dân huyện Trần Văn 

Thời, tỉnh Cà Mau.  

- Lời nói sau cùng của các bị cáo: Xin được chấp nhận kháng cáo hưởng án treo.  
 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tố tụng: Tòa án đã tống đạt hợp lệ đối với bị cáo Liễu Vũ T, nhưng bị cáo 

đã vắng mặt không có lý do chính đáng, nên việc xét xử vắng mặt đối với bị cáo T 

được thực hiện theo luật định (điểm c khoản 1 Điều 351 Bộ luật tố tụng hình sự).    

[2] Về tội danh: Vào lúc 15 giờ, ngày 15/3/2023, tại nhà của ông Nguyễn Văn 

Phấn và bà Nguyễn Kim Biên, thuộc ấp Cái Bát, xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời, 

tỉnh Cà Mau, có nhiều đối tượng tham gia đánh bài ăn thua bằng tiền. Cụ thể:  

         L đánh bài phỏm với Tấn, Hiếu, Thân. Quy định, đánh ăn thua mỗi bàn là ai 

thắng nhất ăn được 20.000 đồng, thắng nhì ăn được 10.000 đồng, ai tới ù thì ăn 

được 30.000 đồng; T tiền ăn thua và chung cho nhau từng ván bài. Chơi khoảng 

trên 10 ván thì bị phát hiện, tang vật thu tại chiếu bạc là 590.000 đồng, 01 bộ bài 

tây 52 lá.  

        T đánh bài cào dùa với Tình, Khả, Hòa. Mỗi ván trước khi chia bài thì từng 

tụ đặt số tiền 10.000 đồng dưới chiếu; mở bài đếm nút ai thắng thì gom của 03 tụ 

còn lại. Chơi khoảng 03 ván thì bị phát hiện. Tang vật thu giữ tại chiếu bạc: 

120.000 đồng, 01 bộ bài tây 52 lá. 

Tại thời điểm bị phát hiện, có cùng lúc 03 chiếu bạc với số người tham gia 

12 người, nhưng số tiền dùng vào việc đánh bạc là 3.460.000 đồng; trong đó, số 

tiền dùng vào đánh bạc của L là 1.500.000 đồng, của T là 520.000 đồng.  

Riêng chỉ có L và T mỗi bị cáo có 01 tiền sự chưa được xoá, các đối tượng 

còn lại không không đủ yếu tố cấu thành tội phạm, nên Công an huyện Trần Văn 

Thời xử phạt vi phạm hành chính.  

Từ đó, Bản án sơ thẩm tuyên xử bị cáo Lưu Minh L và Liễu Vũ T về tội 

“Đánh bạc” tại khoản 1 Điều 321 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ.   
 [3] Xét kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo Lưu Minh L và Liễu Vũ T. 

Thấy rằng: Khi lượng hình, Bản án sơ thẩm đã áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách 
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nhiệm hình sự gồm bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; 

thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải (quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ 

luật Hình sự). Riêng bị cáo L được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 

Điều 51 Bộ luật hình sự do có bác ruột có công cách mạng. Tuy nhiên, trong phần 

quyết định, án sơ thẩm lại áp dụng tình tiết giảm nhẹ nêu trên cho bị cáo T là có 

nhầm lẩn và bị cáo L có kháng cáo vấn đề này, nên cấp phúc thẩm cần áp dụng tình 

tiết giảm nhẹ khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự cho bị cáo L. Tại cấp phúc thẩm, bị 

cáo T cung cấp tài liệu có bác ruột có công cách mạng (có xác nhận), tình tiết giảm 

nhẹ này cần ghi nhận áp dụng cho bị cáo. Song, Bản án sơ thẩm đã tuyên xử dưới 

khung của Điều luật, đều xử phạt mỗi bị cáo 04 tháng tù là đã khoan hồng cho các bị 

cáo. Bị cáo L, bị cáo T phạm tội thuộc trường hợp đã bị xử phạt vi phạm hành chính, 

nhưng chưa được xóa án tích, nhân thân không tốt; nên không đủ điều kiện áp dụng 

án treo theo Điều 65 Bộ luật hình sự. Từ đó, không chấp nhận kháng cáo xin hưởng 

án treo của các bị cáo; giữ nguyên Bản án sơ thẩm theo ý kiến đề nghị của đại diện 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau là phù hợp. 

 [4] Về án phí phúc thẩm: Do kháng cáo không được chấp nhận, nên các bị cáo 

phải chịu theo luật định. 

 Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 351; điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật 

Tố tụng hình sự; điểm b khoản Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.  

Căn cứ Điều 38; Khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51, khoản 3 

Điều 54 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Lưu Minh L.  

Căn cứ Điều 38; Khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

khoản 3 Điều 54 Bộ luật Hình sự đối với Liễu Vũ T. 
          Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lưu Minh L và Liễu Vũ T. Giữ nguyên 

Bản án hình sự sơ thẩm số: Bản án hình sự sơ thẩm: 02/2024/HS-ST ngày 05-01-

2024 của Tòa án nhân dân huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.  

1. Tuyên xử:  

Bị cáo Lưu Minh L 04 (bốn) tháng tù về tội "Đánh bạc”, thời hạn tù của bị 

cáo được T kể từ ngày bị cáo chấp hành án. 

Bị cáo Liễu Vũ T 04 (bốn) tháng tù về tội "Đánh bạc”, thời hạn tù của bị cáo 

được T kể từ ngày bị cáo chấp hành án. 
          2. Án phí phúc thẩm: Lưu Minh L và Liễu Vũ T phải chịu 200.000 đồng. 

3. Các phần khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng 

nghị có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.  

          4. Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án.  
 

Nơi nhận: 
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau; 

- Công an tỉnh Cà Mau; 

- Tòa án nhân dân huyện Trần Văn Thời; 

- Viện kiểm sát nhân dân Trần Văn Thời; 

- Công an huyện Trần Văn Thời; 

- Chi cục THADS huyện Trần Văn Thời; 

- Bị cáo, người tham gia tố tụng khác; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án, Tòa HS, án văn, VT. 

    

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Huỳnh Văn Út 
 


